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THIẾT BỊ ĐIỆN GRELEQ
Công ty TNHH Kỹ thuật và Thương mại Thiên Phú hoạt động trong lĩnh vực phân phối thiết bị điện dân 

dụng tại Việt Nam. Với nền tảng kinh nghiệm thực tiễn và am hiểu thị trường trong nước, Thiên Phú định

hướng phát triển các giải pháp thiết bị điện phù hợp với điều kiện sử dụng, thói quen lắp đặt và nhu cầu

thẩm mỹ của người Việt.

Từ định hướng đó, thương hiệu  Greleq  được hình thành như một bước phát triển chiến lược,  tập trung

xây dựng hệ sinh thái thiết bị điện đồng bộ cho không gian sống hiện đại.  

Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm mà hướng đến giải pháp tổng thể - nơi yếu tố an toàn kỹ thuật,

thiết kế hài hòa và tính tiện dụng được kết hợp nhất quán trong từng dòng sản phẩm.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thương hiệu Greleq phát triển dựa trên ba giá trị nền tảng: “ĐỔI MỚI - TRẢI NGHIỆM - HÀI LÒNG”

Thay vì mở rộng dàn trải, Greleq tập trung hoàn thiện từng nhóm sản phẩm theo chiều sâu, đảm bảo độ

bền, tính ổn định và sự đồng bộ trong thiết kế.

DANH MỤC SẢN PHẨM

Công tắc, ổ cắm, phụ kiện đồng bộ

Tủ điện trong nhà - ngoài trời

Mặt che mưa/ Hộp chống nước

Ổ cắm kéo dài - Ổ cắm thanh ray

Và các phụ kiện liên quan

Mỗi sản phẩm được lựa chọn chất liệu phù hợp, tối ưu cho môi trường lắp đặt tại Việt Nam và kiểm soát

theo các tiêu chuẩn an toàn điện hiện hành.

NĂNG LỰC & CAM KẾT

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, Greleq chú trọng hoàn thiện thiết kế từ kiểu dáng, màu sắc đến từng chi tiết

nhỏ, nhằm tạo nên không gian sống tối ưu, tinh tế và đồng bộ, phù hợp với sở thích và gu thẩm mỹ của

từng khách hàng.

GIỚI THIỆU VỀ THIÊN PHÚ GRELEQ

T H I Ê N  P H Ú  G R E L E Q

Thương hiệu Greleq hiện cung cấp đa dạng thiết bị điện dân dụng:

SCAN ME

Liên hệ tư vấn
0936.47.66.99 | 0931.630.166
https://greleq.com.vn
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GRELEQ

VẬT LIỆU ĐỒNG
Dẫn điện tốt hơn, chắn chắn hơn

TIẾP ĐIỂM BẠC
Dẫn điện tốt, hạn chế tia lửa điện 
tăng tuổi thọ công tắc

THIẾT THỰC & BỀN CHẮC
VỚI KIỂU DÁNG HIỆN ĐẠI

THIẾT KẾ BẢO VỆ TRẺ EM
Ngăn ngừa việc ngón tay 

Thiết kế nguyên khối, đảm bảo an toàn và ổn định 

vô tình tiếp xúc với nguồn điện

CÔNG TẮC ON/OFF
Dễ dàng bật tắt mà không cần rút phích cắm

ĐÈN BÁO
Giúp người dùng nhận biết trạng thái có điện

CHẤT LIỆU NHỰA PC CAO CẤP
Chịu va đập tốt, chịu nhiệt tốt

Ổ CẮM ĐA NĂNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ
Phù hợp hầu hết các loại phích cắm trên thị trường

KHUNG GẮN BẰNG KIM LOẠI
Chắc chắn, bền bỉ

Switches and Sockets

độ dày tổng thể 5mm

Dòng ổ cắm công tắc vuông
- Nguyên bộ

Dòng ổ cắm công tắc chữ nhật
- Nguyên bộ

Dòng ổ cắm công tắc chữ nhật
- Mặt/ hạt lẻ

White Grey BlackGold

Greleq
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A SERIESGRELEQ

A8 BLACK

A8 Series
Dòng công tắc mặt kính

A8-001SW-B

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

A8-002SW-B

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

145.000 165.000

A8-003SW-B

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

A8-004SW-B

Công tắc 4 phím
4 gang 2 way switch

185.000 205.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

A8-005D-B

Công tắc chuông cửa
Door Bell switch

175.000 A8-006S-B

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
2 Pin Socket

130.000..................................................................... .....................................................................

A8-007S-B

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
4 Pin Socket

A8-008S-B

Bộ ổ cắm đơn đa năng
3 Pin Universal Socket

161.000 140.000..........................................................................................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

White Grey Black

Có 3 màu để lựa chọn theo sở thích của bạn.
Đáp ứng nhu cầu phối màu tường khác nhau

GRELEQ GRELEQ GRELEQ
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A SERIESGRELEQ

A8 BLACK

A8-014DL-B

Bộ công tắc điều chỉnh đèn
Light Dimmer switch

A8-015DF-B

Bộ công tắc điều chỉnh quạt
Fan Speed switch

265.000 265.000

A8-016TV-B

Bộ ổ cắm Tivi
Tivi Socket

A8-017TEL-B

Bộ ổ cắm điện thoại
Tel Socket

146.000 175.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

A8-018C5-B

Bộ ổ cắm Cat 5E
Cat 5E Socket

190.000.....................................................................

AC 250V-50Hz AC 250V-50Hz

AC 250V-50Hz AC 250V-50Hz

AC 250V-50Hz

A8-009S-B

Bộ ổ cắm đôi đa năng
5 Pin Universal Socket

A8-010SSW-B

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc
5 Pin Switch Socket with switch

170.000 180.000..........................................................................................................................................

A8-011SUC-B

Bộ ổ cắm đa năng + USB (A+C)
có đèn Led
3 Pin 1 USB 1 Type C Socket with Neon

230.000..................................................................... A8-012SW-B

Bộ công tắc 20A kèm đèn Led
20A Switch with Neon 

245.000.....................................................................

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

2.1A/250V-50Hz 20A/250V-50Hz

Mặt sau của công tắc ổ cắm
Cài đặt dễ dàng, thuận tiện và chắc chắn hơn.

Công tắc 1 phím Bộ ổ cắm đôi đa năng
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C SERIESGRELEQ

C1 WHITE

C1-001SW-W

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

C1-002SW-W

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

55.000 75.000

C1-003SW-W

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

C1-004SW-W

Công tắc 4 phím
4 gang 2 way switch

95.000 110.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

C1-005D-W

Công tắc chuông cửa
Door Bell switch

65.000 C1-006S-W

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
2 Pin Socket

53.000..................................................................... .....................................................................

C1-007S-W

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
4 Pin Socket

C1-008S-W

Bộ ổ cắm đơn đa năng
3 Pin Universal Socket

70.000 67.000..........................................................................................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

GRELEQ | C1 series

UYỂN CHUYỂN TRONG TỪNG ĐƯỜNG NÉT
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C SERIESGRELEQ

C1 WHITE

C1-011SUC-W

Bộ ổ cắm đa năng + USB (A+C)
có đèn Led
3 Pin 1 USB 1 Type C Socket with Neon

145.000..................................................................... C1-012SW-W

Bộ công tắc 20A kèm đèn Led
20A Switch with Neon 

126.000.....................................................................

16A/250V 20A/250V

C1-009S-W

Bộ ổ cắm đôi đa năng
5 Pin Universal Socket

C1-010SSW-W

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc
5 Pin Switch Socket with switch

80.000 105.000..........................................................................................................................................

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

C1-016TV-W

Bộ ổ cắm Tivi
Tivi Socket

C1-017TEL-W

Bộ ổ cắm điện thoại
Tel Socket

66.000 71.000..........................................................................................................................................

AC 250V AC 250V

C1-018C5-W

Bộ ổ cắm Cat 5E
Cat 5E Socket

95.000..................................................................... C1-019TL-W

Bộ ổ cắm Điện thoại + Máy tính
Telephone + Data Socket

130.000.....................................................................

AC 250V AC 250V

C1-014DL-W

Bộ công tắc điều chỉnh đèn
Light Dimmer switch

C1-015DF-W

Bộ công tắc điều chỉnh quạt
Fan Speed switch

166.000 166.000..................................................................... .....................................................................

AC 250V AC 250V

Thiết kế nguyên khối, đảm bảo an toàn và ổn địnhgreleq.com.vn

SWITCH AND SOCKET

Một sản phẩm tốt, bền bỉ mãi mãi.

GRELEQ

GRELEQ
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C1-001SW-G

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

C1-002SW-G

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

65.000 85.000

C1-003SW-G

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

C1-004SW-G

Công tắc 4 phím
4 gang 2 way switch

105.000 120.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

C1-005D-G

Công tắc chuông cửa
Door Bell switch

75.000 C1-006S-G

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
2 Pin Socket

63.000..................................................................... .....................................................................

C1-007S-G

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
4 Pin Socket

C1-008S-G

Bộ ổ cắm đơn đa năng
3 Pin Universal Socket

80.000 77.000..........................................................................................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

C SERIESGRELEQ

C1 GREY

GRELEQ | C1
UYỂN CHUYỂN

TRONG TỪNG ĐƯỜNG NÉT

WHITE GREY

Vật liệu đồng. Tiếp điểm bạc
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C SERIESGRELEQ

C1 GREY

C1-014DL-G

Bộ công tắc điều chỉnh đèn
Light Dimmer switch

C1-015DF-G

Bộ công tắc điều chỉnh quạt
Fan Speed switch

176.000 176.000

C1-016TV-G

Bộ ổ cắm Tivi
Tivi Socket

C1-017TEL-G

Bộ ổ cắm điện thoại
Tel Socket

76.000 81.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

C1-018C5-G

Bộ ổ cắm Cat 5E
Cat 5E Socket

105.000.....................................................................

AC 250V 50Hz AC 250V 50Hz

AC 250V 50Hz AC 250V 50Hz

AC 250V 50Hz

C1-009S-G

Bộ ổ cắm đôi đa năng
5 Pin Universal Socket

C1-010SSW-G

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc
5 Pin Switch Socket with switch

90.000 115.000..........................................................................................................................................

C1-011SUC-G

Bộ ổ cắm đa năng + USB (A+C)
có đèn Led
3 Pin 1 USB 1 Type C Socket with Neon

155.000..................................................................... C1-012SW-G

Bộ công tắc 20A kèm đèn Led
20A Switch with Neon 

136.000.....................................................................

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

16A/250V 50Hz 20A/250V 50Hz

Vật liệu đồng

Bảo vệ chống giật

Tháo lắp linh hoạt

Cấu tạo các bộ phận
Sức mạnh từ bên trong
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C SERIESGRELEQ

C8 WHITE

C8 Series
Full color

C8-001SW-W

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

C8-002SW-W

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

60.000 80.000

C8-003SW-W

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

C8-004SW-W

Công tắc 4 phím
4 gang 2 way switch

100.000 115.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

C8-006S-W

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
2 Pin Socket

58.000..................................................................... C8-007S-W

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
4 Pin Socket

C8-008S-W

Bộ ổ cắm đơn đa năng
3 Pin Universal Socket

75.000

71.000.....................................................................

.....................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

C8-008SSW-W

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc
5 Pin Switch Socket with switch

120.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

—
White

—
Black
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C SERIESGRELEQ

C8 WHITE 

C8-014DL-W

Bộ công tắc điều chỉnh đèn
Light Dimmer switch

C8-015DF-W

Bộ công tắc điều chỉnh quạt
Fan Speed switch

171.000

171.000 C8-016TV-W

Bộ ổ cắm Tivi
Tivi Socket

C8-017TEL-W

Bộ ổ cắm điện thoại
Tel Socket

71.000

76.000

.....................................................................

.....................................................................

..................................................................... .....................................................................

C8-018C5-W

Bộ ổ cắm Cat 5E
Cat 5E Socket

115.000.....................................................................

C8-019TL-W

Bộ ổ cắm Điện thoại + Máy tính
Telephone + Data Socket

145.000.....................................................................

AC 250V-50Hz

AC 250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz

C8-009S-W

Bộ ổ cắm đôi đa năng
5 Pin Universal Socket

85.000..................................................................... C8-011SUC-W

Bộ ổ cắm đa năng + USB (A+C)
có đèn Led
3 Pin 1 USB 1 Type C Socket with Neon

165.000.....................................................................

C8-012SW-W

Bộ công tắc 20A kèm đèn Led
20A Switch with Neon 

131.000.....................................................................

16A/250V-50Hz 2.1A/250V-50Hz

20A/250V-50Hz

Chất liệu nhựa PC cao cấp.

Các bộ phận bằng đồng dẫn điện tốt,
tiếp điểm bạc. 

Đế bằng nhựa PC, nắp bảo vệ chống cháy
được phủ trên các tiếp điểm dẫn điện.

Khung gắn kim loại, chắc chắn và bền bỉ.
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C SERIESGRELEQ

C8 BLACK

Đẹp từ mọi góc nhìn!

C8-001SW-B

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

C8-002SW-B

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

65.000 85.000

C8-003SW-B

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

C8-004SW-B

Công tắc 4 phím
4 gang 2 way switch

105.000 120.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

C8-006S-B

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
2 Pin Socket

63.000..................................................................... C8-007S-B

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
4 Pin Socket

C8-008S-B

Bộ ổ cắm đơn đa năng
3 Pin Universal Socket

80.000

76.000.....................................................................

.....................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

C8-008SSW-B

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc
5 Pin Switch Socket with switch

125.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

c8 series
Switch and socket series
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C SERIESGRELEQ

C8 BLACK

C8-014DL-B

Bộ công tắc điều chỉnh đèn
Light Dimmer switch

C8-015DF-B

Bộ công tắc điều chỉnh quạt
Fan Speed switch

176.000

176.000 C8-016TV-B

Bộ ổ cắm Tivi
Tivi Socket

C8-017TEL-B

Bộ ổ cắm điện thoại
Tel Socket

76.000

81.000

.....................................................................

.....................................................................

..................................................................... .....................................................................

C8-018C5-B

Bộ ổ cắm Cat 5E
Cat 5E Socket

120.000.....................................................................

C8-019TL-B

Bộ ổ cắm Điện thoại + Máy tính
Telephone + Data Socket

150.000.....................................................................

AC 250V-50Hz

AC 250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz

C8-009S-B

Bộ ổ cắm đôi đa năng
5 Pin Universal Socket

90.000..................................................................... C8-011SUC-B

Bộ ổ cắm đa năng + USB (A+C)
có đèn Led
3 Pin 1 USB 1 Type C Socket with Neon

170.000.....................................................................

C8-012SW-B

Bộ công tắc 20A kèm đèn Led
20A Switch with Neon 

136.000.....................................................................

16A/250V-50Hz 2.1A/250V-50Hz

20A/250V-50Hz

GRELEQ | C8 series

LỰA CHỌN CỦA NHỮNG KHÔNG GIAN KIẾN TẠO SỰ KHÁC BIỆT

CÔNG TẮC MỎNG

Độ dày tổng thể 5mm
5mm
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C SERIESGRELEQ

C9 WHITE

C9-001SW-W

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

C9-002SW-W

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

60.000 80.000

C9-003SW-W

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

C9-004SW-W

Công tắc 4 phím
4 gang 2 way switch

100.000 115.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

C9-006S-W

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
2 Pin Socket

58.000.....................................................................

C9-007S-W

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
4 Pin Socket

C9-008S-W

Bộ ổ cắm đơn đa năng
3 Pin Universal Socket

75.000 71.000..........................................................................................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

C9-005D-W

Công tắc chuông cửa
Door Bell switch

71.000.....................................................................

10A/250V-50Hz

GRELEQ | C9 series

CHẠM ĐỂ CẢM NHẬN

86mm

88m
m
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C9-022S-W

Bộ ổ cắm đa năng nổi

Lắp đặt thuận tiện
không cần đế nổi

110.000.....................................................................

C SERIESGRELEQ

C9 WHITE 

Ổ cắm đa năng

C9-021S-W 95.000.....................................................................

16A/ 250V-50Hz 16A/ 250V-50Hz

C9-014DL-W

Bộ công tắc điều chỉnh đèn
Light Dimmer switch

C9-015DF-W

Bộ công tắc điều chỉnh quạt
Fan Speed switch

171.000

171.000 C9-016TV-W

Bộ ổ cắm Tivi
Tivi Socket

C9-017TEL-W

Bộ ổ cắm điện thoại
Tel Socket

71.000

76.000

.....................................................................

.....................................................................

..................................................................... .....................................................................

C9-018C5-W

Bộ ổ cắm Cat 5E
Cat 5E Socket

109.000.....................................................................

AC 250V-50Hz

AC 250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

C9-008SSW-W

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc
5 Pin Switch Socket with switch

115.000.....................................................................

C9-011SUC-W

Bộ ổ cắm đa năng + USB (A+C)
có đèn Led
3 Pin 1 USB 1 Type C Socket with Neon

155.000..................................................................... C9-012SW-W

Bộ công tắc 20A kèm đèn Led
20A Switch with Neon 

131.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

2.1A/250V-50Hz 20A/250V-50Hz

C9-009S-W

Bộ ổ cắm đôi đa năng
5 Pin Universal Socket

85.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

C9-020BC-W
Mặt che trơn
Blank panel

25.000.....................................................................C9-019TL-W

Bộ ổ cắm Điện thoại + Máy tính
Telephone + Data Socket

135.000.....................................................................

10A/250V-50Hz

C9-013SW-W

Bộ công tắc 45A kèm đèn Led
Light Dimmer switch

145.000.....................................................................

45A 250V-50Hz
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C SERIESGRELEQ

C9 GREY

C9-001SW-G

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

C9-002SW-G

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

65.000 85.000

C9-003SW-G

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

105.000

..................................................................... .....................................................................

..................................................................... C9-006S-G

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
2 Pin Socket

63.000.....................................................................

C9-007S-G

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
4 Pin Socket

C9-008S-G

Bộ ổ cắm đơn đa năng
3 Pin Universal Socket

80.000 76.000..........................................................................................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

C9-009S-G

Bộ ổ cắm đôi đa năng
5 Pin Universal Socket

90.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

C9-008SSW-G

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc
5 Pin Switch Socket with switch

120.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

Thiết thực & Bền chắc với
Kiểu dáng hiện đại

Ổ cắm đa năng
C9-011SUC-G
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C SERIESGRELEQ

C9 GREY 

C9-014DL-G

Bộ công tắc điều chỉnh đèn
Light Dimmer switch

C9-015DF-G

Bộ công tắc điều chỉnh quạt
Fan Speed switch

176.000 176.000

C9-016TV-G

Bộ ổ cắm Tivi
Tivi Socket

C9-017TEL-G

Bộ ổ cắm điện thoại
Tel Socket

76.000 81.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

C9-018C5-G

Bộ ổ cắm Cat 5E
Cat 5E Socket

113.000..................................................................... C9-019TL-G

Bộ ổ cắm Điện thoại + Máy tính
Telephone + Data Socket

140.000.....................................................................

AC 250V-50Hz AC 250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

C9-011SUC-G

Bộ ổ cắm đa năng + USB (A+C)
có đèn Led
3 Pin 1 USB 1 Type C Socket with Neon

160.000..................................................................... C9-012SW-G

Bộ công tắc 20A kèm đèn Led
20A Switch with Neon 

136.000.....................................................................

2.1A/250V-50Hz 20A/250V-50Hz

THIẾT KẾ BẢO VỆ TRẺ EM
—

Ngăn ngừa việc ngón tay hoặc vật thể lạ 
của trẻ em vô tình tiếp xúc với nguồn điện

Vật liệu đồng
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F SERIESGRELEQ

F3 BLACK GREY

F3 Series
Mảnh ghép hiện đại
  cho mọi kiến trúc

F3-001SW-BG

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

F3-002SW-BG

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

63.000 83.000

F3-003SW-BG

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

F3-004SW-BG

Công tắc 4 phím
4 gang 2 way switch

103.000 118.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

F3-005D-BG

Công tắc chuông cửa
Door Bell switch

73.000 F3-006S-BG

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
2 Pin Socket

61.000..................................................................... .....................................................................

F3-007S-BG

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
4 Pin Socket

F3-008S-BG

Bộ ổ cắm đơn đa năng
3 Pin Universal Socket

77.000 75.000..........................................................................................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz
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F SERIESGRELEQ

F3 BLACK GREY

F3-014DL-BG

Bộ công tắc điều chỉnh đèn
Light Dimmer switch

F3-015DF-BG

Bộ công tắc điều chỉnh quạt
Fan Speed switch

174.000 174.000

F3-016TV-BG

Bộ ổ cắm Tivi
Tivi Socket

F3-017TEL-BG

Bộ ổ cắm điện thoại
Tel Socket

74.000 79.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

F3-018C5-BG

Bộ ổ cắm Cat 5E
Cat 5E Socket

118.000.....................................................................

AC 250V-50Hz AC 250V-50Hz

AC 250V-50Hz AC 250V-50Hz

AC 250V-50Hz

F3-009S-BG

Bộ ổ cắm đôi đa năng
5 Pin Universal Socket

F3-010SSW-BG

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc
5 Pin Switch Socket with switch

88.000 105.000..........................................................................................................................................

F3-011SUC-BG

Bộ ổ cắm đa năng + USB (A+C)
có đèn Led
3 Pin 1 USB 1 Type C Socket with Neon

153.000..................................................................... F3-012SW-BG

Bộ công tắc 20A kèm đèn Led
20A Switch with Neon 

133.000.....................................................................

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

2.1A/250V-50Hz 20A/250V-50Hz

Khung gắn bằng kim loại, chắc chắn và bền bỉ.
Độ dày lên đến 1.5mm

Cửa bảo vệ
an toàn

Tiếp điểm
bạc

Kết cấu
thép dây

Chống bám bẩn
và dễ vệ sinh86mm

88m
m

L11 L21

L22L12

COM 1

COM 1

2 GANG 2 WAY



T SERIESGRELEQ

T1 GREY

T1-001SW-G

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

T1-002SW-G

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

45.000 63.000

T1-003SW-G

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

T1-004SW-G

Công tắc 4 phím
4 gang 2 way switch

81.000 99.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

T1-006S-G

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
2 Pin Socket

48.000.....................................................................

T1-007S-G

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
4 Pin Socket

T1-008S-G

Bộ ổ cắm đơn đa năng
3 Pin Universal Socket

58.000 50.000..........................................................................................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

T1-008SSW-G

Bộ ổ cắm đơn đa năng có công tắc
3 Pin Switch Socket with switch

59.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

T1-009S-G

Bộ ổ cắm đôi đa năng
5 Pin Universal Socket

77.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

T1-018C5-G

Bộ ổ cắm Cat 5E
Cat 5E Socket 5-hole 3-pin angled socket

115.000.....................................................................

10A/250V-50Hz

T1-0068SW-G

Ổ cắm đa năng

77.000.....................................................................

.....................................................................

16A/250V-50Hz
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T1-005D-G

Công tắc chuông cửa
Door Bell switch

45.000.....................................................................

10A/250V-50Hz

T1-010SSW-G

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc
5 Pin Switch Socket with switch

99.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

T1-012SW-G

Bộ công tắc 20A kèm đèn Led
20A Switch with Neon 

95.000.....................................................................

20A/250V-50Hz

T1-013SW-G

Bộ công tắc 45A kèm đèn Led
45A Switch with Neon 

128.000.....................................................................

45A/250V-50Hz

T1-014DL-G

Bộ công tắc điều chỉnh đèn
Light Dimmer switch

105.000.....................................................................

AC 250V-50Hz

T1-015DF-G

Bộ công tắc điều chỉnh quạt
Fan Speed switch

105.000
AC 250V-50Hz

T1-011SUC-G

Bộ ổ cắm đa năng + USB (A+C)
có đèn Led
3 Pin 1 USB 1 Type C Socket with Neon

370.000.....................................................................

2.1A/250V-50Hz



T SERIESGRELEQ

T3 BLACK - NHỰA VÂN XƯỚC

T3-001SW-GB

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

T3-002SW-GB

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

68.000 93.000

T3-003SW-GB

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

T3-004SW-GB

Công tắc 4 phím
4 gang 2 way switch

118.000 143.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

T3-006S-GB

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
2 Pin Socket

70.000.....................................................................

T3-007S-GB

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
4 Pin Socket

T3-008S-GB

Bộ ổ cắm đơn đa năng
3 Pin Universal Socket

90.000 85.000..........................................................................................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

T3-008SSW-GB

Bộ ổ cắm đơn đa năng có công tắc
3 Pin Switch Socket with switch

96.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

T3-009S-GB

Bộ ổ cắm đôi đa năng
5 Pin Universal Socket

95.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

T3-005D-GB

Công tắc chuông cửa
Door Bell switch

68.000.....................................................................

10A/250V-50Hz

T3-010SSW-GB

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc
5 Pin Switch Socket with switch

113.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

T3-012SW-GB

Bộ công tắc 20A kèm đèn Led
20A Switch with Neon 

108.000.....................................................................

20A/250V-50Hz

T3-011SUC-GB

Bộ ổ cắm đa năng + USB (A+C)
có đèn Led
3 Pin 1 USB 1 Type C Socket with Neon

390.000.....................................................................

2.1A/250V-50Hz

T3-016C6-GB

Bộ ổ cắm Cat 6E
Cat 6E Socket

145.000.....................................................................

10A/250V-50Hz

SWITCH & SOCKET
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Thỏa sức sáng tạo
   thiết kế nội thất phù hợp



T SERIESGRELEQ

T6 GOLD

T6-001SW-GD

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

T6-002SW-GD

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

60.000 79.000

T6-003SW-GD

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

T6-004SW-GD

Công tắc 4 phím
4 gang 2 way switch

99.000 119.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

T6-006S-GD

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
2 Pin Socket

48.000.....................................................................

T6-007S-GD

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
4 Pin Socket

T6-008S-GD

Bộ ổ cắm đơn đa năng
3 Pin Universal Socket

65.000 58.000..........................................................................................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

T6-008SSW-GD

Bộ ổ cắm đơn đa năng có công tắc
3 Pin Switch Socket with switch

79.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

T6-009S-GD

Bộ ổ cắm đôi đa năng
5 Pin Universal Socket

85.000.....................................................................

16A/250V-50Hz
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T6-005D-GD

Công tắc chuông cửa
Door Bell switch

60.000.....................................................................

10A/250V-50Hz

T6-010SSW-GD

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc
5 Pin Switch Socket with switch

96.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

T6-012SW-GD

Bộ công tắc 20A kèm đèn Led
20A Switch with Neon 

106.000.....................................................................

20A/250V-50Hz

T6-011SUC-GD

Bộ ổ cắm đa năng + USB (A+C)
có đèn Led
3 Pin 1 USB 1 Type C Socket with Neon

375.000.....................................................................

2.1A/250V-50Hz

T6-015DF-GD

Bộ công tắc điều chỉnh quạt
Fan Speed switch

128.000.....................................................................

AC 250V-50Hz

T6-018C5-GD 128.000..................................................................... T6-018C6-GD 138.000.....................................................................

Bộ ổ cắm Cat 6E
Cat 6E Socket

10A 250V-50Hz

Bộ ổ cắm Cat 5E
Cat 5E Socket

10A 250V-50Hz



T SERIESGRELEQ

T9 WHITE

T9-001SW-W

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

T9-002SW-W

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

39.000 59.000

T9-003SW-W

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

T9-004SW-W

Công tắc 4 phím
4 gang 2 way switch

79.000 99.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

T9-006S-W

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
2 Pin Socket

42.000.....................................................................

T9-007S-W

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
4 Pin Socket

T9-008S-W

Bộ ổ cắm đơn đa năng
3 Pin Universal Socket

52.000

55.000

45.000..........................................................................................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

T9-008SSW-W

Bộ ổ cắm đơn đa năng có công tắc
3 Pin Switch Socket with switch

.....................................................................

16A/250V-50Hz

T9-009S-W

Bộ ổ cắm đôi đa năng
5 Pin Universal Socket

59.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

T9-005D-W

Công tắc chuông cửa
Door Bell switch

39.000.....................................................................

10A/250V-50Hz

T9-010SSW-W

Bộ ổ cắm đôi đa năng có công tắc
5 Pin Switch Socket with switch

75.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

T9-012SW-W

Bộ công tắc 20A kèm đèn Led
20A Switch with Neon 

89.000.....................................................................

20A/250V-50Hz

T9-011SUC-W

Bộ ổ cắm đa năng + USB (A+C)
có đèn Led
3 Pin 1 USB 1 Type C Socket with Neon

335.000.....................................................................

2.1A/250V-50Hz

T9-018C5-W 95.000.....................................................................

Bộ ổ cắm Cat 5E
Cat 5E Socket

10A/250V-50Hz

T9-0068SW-W 59.000.....................................................................

Ổ cắm đa năng
5-hole 3-pin angled socket

16A/250V-50Hz

T9-017TEL-W

Bộ ổ cắm điện thoại
Tel Socket

85.000.....................................................................

10A/250V-50Hz
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G1-001GL-W G1-001GM-W
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ trung
Single panel with bracket size M

Mặt chứa 2 thiết bị cỡ trung
Double panel with bracket size M

15.000 15.000

Mặt chứa 3 thiết bị cỡ nhỏ
Triple panel with bracket size S

..................................................................... .....................................................................

G1-001GS-W
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ nhỏ
Single panel with bracket size S

G1-002GS-W
Mặt chứa 2 thiết bị cỡ nhỏ
Double panel with bracket size S

15.000 15.000..................................................................... .....................................................................

G SERIESGRELEQ

G1 WHITE

G1-004SL-W

Đèn báo màu đỏ
Pilot lamp red 

23.000

G1-0032SWM-W

Công tắc 2 chiều cỡ trung
1 Gang 2 way switch size M

17.000G1-0032SWS-W

Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ
1 Gang 2 way switch size S

16.000

G1-006SMA-W

Ổ cắm đơn 2 chấu cỡ trung
2 Pin socket size M

27.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

G1-006SSA-W

Ổ cắm đơn 2 chấu cỡ nhỏ
2 Pin socket size S

25.000.....................................................................

MẶT CHỨA THIẾT BỊ

Ổ CẮM ĐIỆN, CÔNG TẮC & PHỤ KIỆN

G1-008SMA-W

Ổ cắm đơn đa năng
MF socket

35.000.....................................................................

68.000.....................................................................

G1-0061SMA-W

Ổ cắm đơn 3 chấu cỡ trung
US socket size M

29.000.....................................................................

G1-009UCSA-W

Ổ cắm sạc nhanh cỡ nhỏ

G1-018C5SA-W

Ổ cắm mạng Cat 5E cỡ nhỏ
Cat 5E Socket size S

G1-007SA-W

Ổ cắm đôi 3 chấu
Double US socket

45.000.....................................................................

165.000.....................................................................

78.000.....................................................................

G1-012SA-W

Công tắc 20A cỡ nhỏ
20A - Switch size SUSB Quick Charger Type A+C size S

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 20A/250V-50Hz

AC 250V-50Hz
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G2-001GL-W G2-001GM-W
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ trung
Single panel with bracket size M

Mặt chứa 2 thiết bị cỡ trung
Double panel with bracket size M

15.000 15.000

Mặt chứa 3 thiết bị cỡ nhỏ
Triple panel with bracket size S

..................................................................... .....................................................................

G2-001GS-W
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ nhỏ
Single panel with bracket size S

G2-002GS-W
Mặt chứa 2 thiết bị cỡ nhỏ
Double panel with bracket size S

15.000

15.000

.....................................................................

............15.000............15.000............

G SERIESGRELEQ

G2 WHITE

G2-0032SWM-W

Công tắc 2 chiều cỡ trung
1 Gang 2 way switch size M

17.000G2-0032SWS-W

Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ
1 Gang 2 way switch size S

16.000

G2-006SMA-W

Ổ cắm đơn 2 chấu cỡ trung
2 Pin socket size M

27.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

G2-006SSA-W

Ổ cắm đơn 2 chấu cỡ nhỏ
2 Pin socket size S

25.000.....................................................................

MẶT CHỨA THIẾT BỊ

Ổ CẮM ĐIỆN, CÔNG TẮC & PHỤ KIỆN

G2-008SMA-W

Ổ cắm đơn đa năng
MF socket

35.000.....................................................................

68.000.....................................................................

G2-0061SMA-W

Ổ cắm đơn 3 chấu cỡ trung
US socket size M

29.000.....................................................................

G2-009UCSA-W

Ổ cắm sạc nhanh cỡ nhỏ

G2-015DFMA-W

Hạt chiết áp quạt cỡ trung
Fan Speed switch size M

G2-007SA-W

Ổ cắm đôi 3 chấu
Double US socket

45.000.....................................................................

165.000.....................................................................

78.000.....................................................................

G2-012SA-W

Công tắc 20A cỡ nhỏ
20A - Switch size SUSB Quick Charger Type A+C size S

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

G2-007UCSA-W

Ổ cắm đôi 3 chấu
Double US socket

205.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 20A/250V-50Hz

AC 250V-50Hz

G2-018C6SA-W

Ổ cắm mạng Cat 6E cỡ nhỏ
Cat 6E Socket size S

78.000.....................................................................

10A 250V-50Hz

G2-CB-W G2-MCB-W G2-BF-W
Mặt nạ cho MCB 1 tép Mặt nạ cho MCB 2 tép Mặt nạ át cóc MCB 2P
Single panel with bracket Single panel with bracket Single panel with bracket



G SERIESGRELEQ

G3 GREY - INOX VÂN XƯỚC

G3-001GL-G G3-001GM-G
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ trung
Single panel with bracket size M

Mặt chứa 2 thiết bị cỡ trung
Double panel with bracket size M

38.000 38.000

Mặt chứa 3 thiết bị cỡ nhỏ
Triple panel with bracket size S

..................................................................... .....................................................................

G3-001GS-G
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ nhỏ
Single panel with bracket size S

G3-002GS-G
Mặt chứa 2 thiết bị cỡ nhỏ
Double panel with bracket size S

38.000 38.000..................................................................... .....................................................................

G3-CB-G
Mặt nạ dùng cho MCB 1 tép
Single panel with bracket

G3-MCB-G
Mặt nạ dùng cho MCB 2 tép
Single panel with bracket

38.000 38.000..................................................................... .....................................................................

G3-BF-G
Mặt nạ át cóc MCB 2P
Single panel with bracket

38.000.....................................................................

MẶT CHỨA THIẾT BỊ (Inox vân xước)

GRELEQ

M3-BF-GG3-MCB-GG3-CB-G
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G SERIESGRELEQ

G3 GREY - INOX VÂN XƯỚC

G3-004SL-G

Đèn báo màu đỏ
Pilot lamp red 

28.000

G3-0032SWM-G

Công tắc 2 chiều cỡ trung
1 Gang 2 way switch size M

25.000G3-0032SWS-G

Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ
1 Gang 2 way switch size S

22.000

G3-006SMA-G

Ổ cắm đơn 2 chấu cỡ trung
2 Pin socket size M

35.000

G3-007SA-G

Ổ cắm đôi 3 chấu
Double US socket

55.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

G3-006SSA-G

Ổ cắm đơn 2 chấu cỡ nhỏ
2 Pin socket size S

30.000.....................................................................

Ổ CẮM ĐIỆN, CÔNG TẮC & PHỤ KIỆN

G3-0061SMA-G

Ổ cắm đơn 3 chấu cỡ trung
US socket size M

40.000.....................................................................

G3-008SMA-G

Ổ cắm đơn đa năng
MF socket

45.000.....................................................................

G3-018C5SA-G

Ổ cắm mạng Cat 5E cỡ nhỏ
Cat 5E Socket size S

95.000.....................................................................

G3-018C6SA-G

Ổ cắm mạng Cat 6E cỡ nhỏ
Cat 6E Socket size S

115.000.....................................................................

G3-007UCSA-G

Ổ cắm đôi 3 chấu sạc nhanh 20W 3.1A
Double US socket

225.000.....................................................................

G3-012SA-G

Công tắc 20A cỡ nhỏ
20A - Switch size S

78.000.....................................................................

G3-009UCSA-G

Ổ cắm sạc nhanh cỡ nhỏ

185.000.....................................................................

USB Quick Charger Type A + Type C

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

AC 250V-50Hz

AC 250V-50Hz

20A/250V-50Hz

3.1A/250V-50Hz

3.1A/250V-50Hz



G SERIESGRELEQ

G6 WHITE

G6-001SW-W

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

G6-002SW-W

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

32.000 48.000

G6-003SW-W

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

G6-0127SSW-W

Bộ 1 Công tắc 2 ổ cắm
1 gang 2 way and 2 gang socket

63.000 51.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

G6-006S-W

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
1 gang Socket

36.000.....................................................................

G6-007S-W

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
2 gang Socket

G6-0073S-W

Bộ ổ cắm ba 2 chấu
3 gang Socket

45.000 65.000..........................................................................................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

G6-0091S-W

Bộ ổ cắm đôi đa năng
2 gang multi Socket

75.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

G6-0226SSW-W

Bộ 2 công tắc 1 ổ cắm
2 gang 2 way and 1 gang socket

63.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

G6-0092SW-W

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu
2 US Socket 

70.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

G6-012SW-W

Bộ công tắc 20A
1 gang 20A Switch

98.000.....................................................................

20A/250V-50Hz

G6-018C5-W

Bộ ổ cắm mạng Cat 5E
Cat 5E Socket size S

89.000.....................................................................

10A/250V-50Hz

G6-015DF-W

Bộ công tắc điều chỉnh quạt
Fan Speed switch

89.000.....................................................................

AC 250V-50Hz

G6-0061UC-W

Bộ ổ cắm đơn 3 chấu kèm USB & Type C
US Socket and USB + Type C

277.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

G6-008S-W

Bộ ổ cắm đơn đa năng
1 gang multi Socket

40.000.....................................................................

16A/250V-50Hz
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G SERIESGRELEQ

G8 GOLD

G8-001SW-GD

Công tắc 1 phím
1 gang 2 way switch

G8-002SW-GD

Công tắc 2 phím
2 gang 2 way switch

50.000 66.000

G8-003SW-GD

Công tắc 3 phím
3 gang 2 way switch

G8-0127SSW-GD

Bộ 1 Công tắc 2 ổ cắm
1 gang 2 way and 2 gang socket

83.000 65.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

G8-006S-GD

Bộ ổ cắm đơn 2 chấu
1 gang Socket

55.000.....................................................................

G8-007S-GD

Bộ ổ cắm đôi 2 chấu
2 gang Socket

G8-0073S-GD

Bộ ổ cắm ba 2 chấu
3 gang Socket

77.000 97.000..........................................................................................................................................

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

G8-0091S-GD

Bộ ổ cắm đôi đa năng
2 gang multi Socket

87.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

G8-0226SSW-GD

Bộ 2 công tắc 1 ổ cắm
2 gang 2 way and 1 gang socket

76.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

G8-0092SW-GD

Bộ ổ cắm đôi 3 chấu
2 US Socket 

85.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

G8-012SW-GD

Bộ công tắc 20A
1 gang 20A Switch

118.000.....................................................................

20A/250V-50Hz

G8-018C5-GD

Bộ ổ cắm mạng Cat 5E
Cat 5E Socket

98.000.....................................................................

10A/250V-50Hz

G8-015DF-GD

Bộ công tắc điều chỉnh quạt
Fan Speed switch

98.000.....................................................................

AC 250V-50Hz

G8-0019SW-GD

Bộ 1 công tắc 1 ổ cắm đơn 3 chấu
1 gang 2 way switch and US socket

63.000.....................................................................

16A/250V-50Hz

G8-008S-GD

Bộ ổ cắm đơn đa năng
1 gang multi Socket

65.000.....................................................................

16A/250V-50Hz



G SERIESGRELEQ

G11 BLACK

G11-001GL-B G11-001GM-B
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ trung
Single panel with bracket size M

Mặt chứa 2 thiết bị cỡ trung
Double panel with bracket size M

19.500 19.500

Mặt chứa 3 thiết bị cỡ nhỏ
Triple panel with bracket size S

..................................................................... .....................................................................

G11-001GS-B
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ nhỏ
Single panel with bracket size S

Mặt chứa 2 thiết bị cỡ nhỏ
Double panel with bracket size S

G11-002GS-B

Single panel with bracketSingle panel with bracket Single panel with bracket

19.500 19.500..................................................................... .....................................................................

G11-0032SWM-B

Công tắc 2 chiều cỡ trung
1 Gang 2 way switch size M

19.000G11-0032SWS-B

Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ
1 Gang 2 way switch size S

17.000

G11-006SMA-B

Ổ cắm đơn 2 chấu cỡ trung
2 Pin socket size M

35.000

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

G11-006SSA-B

Ổ cắm đơn 2 chấu cỡ nhỏ
2 Pin socket size S

28.000.....................................................................

MẶT CHỨA THIẾT BỊ

Ổ CẮM ĐIỆN, CÔNG TẮC & PHỤ KIỆN

G11-008SMA-B

Ổ cắm đơn đa năng
MF socket

45.000.....................................................................

88.000.....................................................................

G11-0061SMA-B

Ổ cắm đơn 3 chấu cỡ trung
US socket size M

40.000.....................................................................

G11-009UCSA-B

Ổ cắm sạc nhanh cỡ nhỏ

G11-007SA-B

Ổ cắm đôi 3 chấu
Double US socket

65.000..................................................................... 185.000.....................................................................

G11-012SA-B

Công tắc 20A cỡ nhỏ
20A - Switch size S

USB Quick Charger size S

10A/250V-50Hz 10A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

20A/250V-50Hz

G11-018C5SA-B

Ổ cắm mạng Cat 5E cỡ nhỏ
Cat 5E Socket size S

125.000.....................................................................

10A 250V-50Hz
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19.500............19.500............19.500............G11-CB-B G11-MCB-B G11-BF-B
Mặt nạ cho MCB 1 tép Mặt nạ cho MCB 2 tép Mặt nạ át cóc MCB 2P



M1-001GL-W
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ lớn
Single panel with bracket size L

M1-001GM-W
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ trung
Single panel with bracket size M

Mặt chứa 2 thiết bị cỡ trung
Double panel with bracket size M

20.000 20.000

Mặt chứa 3 thiết bị cỡ nhỏ
Triple panel with bracket size S

..................................................................... .....................................................................

M1-001GS-W
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ nhỏ
Single panel with bracket size S

M1-002GS-W
Mặt chứa 2 thiết bị cỡ nhỏ
Double panel with bracket size S

20.000 20.000..................................................................... .....................................................................

M1 & M6 SERIESGRELEQ

M1 & M6 SERIES 

M6-001GL-W
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ lớn
Single panel with bracket size L

M6-001GM-W
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ trung
Single panel with bracket size M

Mặt chứa 2 thiết bị cỡ trung
Double panel with bracket size M

20.000 20.000

Mặt chứa 3 thiết bị cỡ nhỏ
Triple panel with bracket size S

..................................................................... .....................................................................

M6-001GS-W
Mặt chứa 1 thiết bị cỡ nhỏ
Single panel with bracket size S

M6-002GS-W
Mặt chứa 2 thiết bị cỡ nhỏ
Double panel with bracket size S

20.000 20.000..................................................................... .....................................................................

M1 - MẶT CHỨA THIẾT BỊ

M6- MẶT CHỨA THIẾT BỊ

Giúp người dùng dễ dàng lắp đặt, 
thuận tiện và chắc chắn hơn

Mặt sau của công tắc

—

Vật liệu dẫn điện bằng đồng
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M-016TVSA-W

Ổ cắm tivi cỡ nhỏ
Tivi socket size S

52.000.....................................................................
M-017TELSA-W
Ổ cắm điện thoại cỡ nhỏ
Tel socket size S

56.000.....................................................................

M-018C5SA-W
Ổ cắm mạng Cat 5E cỡ nhỏ
Cat 5E Socket size S

76.000.....................................................................

M-009UCSA-W

Ổ cắm sạc nhanh cỡ nhỏ
USB Quick Charger Type A+C size S

165.000..................................................................... M-012SA-W

Công tắc 20A cỡ nhỏ
20A - Switch size S

135.000.....................................................................

M-014DLSA-W 145.000.....................................................................

M1 & M6 SERIESGRELEQ

M1 & M6 SERIES 

M-015DFSA-W 145.000.....................................................................

Hạt chiết áp quạt cỡ nhỏ 
Fan speed switch size S

Hạt chiết áp đèn cỡ nhỏ
Light Dimmer switch size S 

M-008SMA-W

Ổ cắm đơn đa năng
MF socket

40.000.....................................................................

M-006SMA-W

Ổ cắm đơn 2 chấu cỡ trung
2 Pin socket size M

32.000

M-007SA-W

Ổ cắm đôi 3 chấu
Double US socket

65.000

.....................................................................

.....................................................................

M-006SSA-W

Ổ cắm đơn 2 chấu cỡ nhỏ
2 Pin socket size S

32.000.....................................................................M-005DA-W

Công tắc chuông
Door bell switch

56.000.....................................................................

M-004SL-W

Đèn báo màu đỏ
Pilot lamp red 

35.000

M-0032SWM-W

Công tắc 2 chiều cỡ trung
1 Gang 2 way switch size M

35.000M-0032SWS-W

Công tắc 2 chiều cỡ nhỏ
1 Gang 2 way switch size S

35.000 .....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

M-0032SWL-W

Công tắc 2 chiều cỡ lớn
1 Gang 2 way switch size L

35.000.....................................................................

Ổ CẮM ĐIỆN, CÔNG TẮC & PHỤ KIỆN

M-0061SMA-W

Ổ cắm đơn 3 chấu
3 Pin socket

35.000.....................................................................

10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz 16A/250V-50Hz

2.1A/250V-50Hz

AC 250V-50Hz

AC 250V-50Hz

AC 250V-50Hz

20A/250V-50Hz

16A/250V-50Hz

10A/250V-50Hz
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GRELEQ

Vòng đệm kín chống nước Kín nước tuyệt đốiCửa sổ trực quan trong suốt Lắp đặt tiện lợi

TỦ ĐIỆN NGOÀI TRỜI

TỦ ĐIỆN ÂM & NỔI GRELEQ

An toàn Tin cậy

Nắp trong suốt, dễ quan sát.
Thanh ray dẫn hướng cho phép lắp tối đa 26mcb
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TỦ ĐIỆN NỔI

Electrical CabinetGRELEQ

Hình ảnh/ Picture Mã SP/ Code Thông số kỹ thuật/Specifications Đơn giá (VNĐ)

G-DP18/21P-WS

TỦ ĐIỆN 18/21 MCB
Electrical Cabinet for 18/21 MCB

Kích thước: 456x210x80 (mm)
375.000

G-DP2/4P-WS

TỦ ĐIỆN 2-4 MCB
Electrical Cabinet for 2-4 MCB
Kích thước: 135x160x73 (mm)
SL đóng gói: 40 pcs/ thùng

SL đóng gói: 20 pcs/ thùng

SL đóng gói: 10 pcs/ thùng

SL đóng gói: 10 pcs/ thùng

SL đóng gói: 10 pcs/ thùng

SL đóng gói: 10 pcs/ thùng

160.000

G-DP3P-W

TỦ ĐIỆN 3 MCB
Electrical Cabinet for 3 MCB
Kích thước: 131x72x68 (mm)
SL đóng gói: 100 pcs/ thùng

75.000

G-DP5/7P-WS

TỦ ĐIỆN 5-7 MCB
Electrical Cabinet for 5-7 MCB

Kích thước: 204x210x80 (mm)
195.000

G-DP8/10P-WS

TỦ ĐIỆN 8-10 MCB
Electrical Cabinet for 8-10 MCB

Kích thước: 258x210x80 (mm)
280.000

G-DP11/14P-WS

TỦ ĐIỆN 11-14 MCB
Electrical Cabinet for 11-14 MCB

Kích thước: 330x210x80 (mm)
290.000

G-DP15/17P-WS

TỦ ĐIỆN 15-17 MCB
Electrical Cabinet for 15-17 MCB

Kích thước: 384x210x80 (mm)
300.000



G-DP18/21P-W

TỦ ĐIỆN 18/21 MCB
Electrical Cabinet for 18/21 MCB

Kích thước: 414x190x75 (mm)
360.000

G-DP2/4P-W

TỦ ĐIỆN 2-4 MCB
Electrical Cabinet for 2-4 MCB
Kích thước: 124x142x80 (mm)
SL đóng gói: 40 pcs/ thùng

SL đóng gói: 20 pcs/ thùng

SL đóng gói: 10 pcs/ thùng

SL đóng gói: 10 pcs/ thùng

SL đóng gói: 10 pcs/ thùng

SL đóng gói: 10 pcs/ thùng

145.000

G-DP5/7P-W

TỦ ĐIỆN 5-7 MCB
Electrical Cabinet for 5-7 MCB

Kích thước: 162x190x75 (mm)
180.000

G-DP8/10P-W

TỦ ĐIỆN 8-10 MCB
Electrical Cabinet for 8-10 MCB

Kích thước: 216x190x75 (mm)
265.000

G-DP11/14P-W

TỦ ĐIỆN 11-14 MCB
Electrical Cabinet for 11-14 MCB

Kích thước: 288x190x75 (mm)
275.000

G-DP15/17P-W

TỦ ĐIỆN 15-17 MCB
Electrical Cabinet for 15-17 MCB

Kích thước: 342x190x75 (mm)
285.000

Hình ảnh/ Picture Mã SP/ Code Thông số kỹ thuật/Specifications Đơn giá (VNĐ)

Electrical CabinetGRELEQ

TỦ ĐIỆN ÂM
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G-DP26P-W

TỦ ĐIỆN 26 MCB
Electrical Cabinet for 26 MCB

Kích thước: 288x395x80 (mm)
495.000

Hình ảnh/ Picture Mã SP/ Code Thông số kỹ thuật/Specifications Đơn giá (VNĐ)

Electrical CabinetGRELEQ

TỦ ĐIỆN ÂM

SL đóng gói: 5 pcs/ thùng

SL đóng gói: 30 pcs/ thùng

SL đóng gói: 20 pcs/ thùng

G-DP4P/IP-W

TỦ ĐIỆN NGOÀI TRỜI 4 PCS
Electrical Cabinet for 4 MCB

Kích thước: 125x160x93.5 (mm)
125.000

G-DP8P/IP-W

TỦ ĐIỆN NGOÀI TRỜI 8 PCS
Electrical Cabinet for 8 MCB

Kích thước: 198x180x93.5 (mm)
195.000

Hình ảnh/ Picture Mã SP/ Code Thông số kỹ thuật/Specifications Đơn giá (VNĐ)

Nhựa ABS

Nắp trong suốt, dễ quan sát

Vị trí mở nắp

Thanh ray dẫn hướng

TỦ ĐIỆN NGOÀI TRỜI
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G-DA86-W

ĐẾ ÂM

Đế âm vuông
86x83x50mm

G-DA118-W
Đế âm chữ nhật
108x65x50mm 

Mặt che mưaGRELEQ

80.000

G-7900HWG-7900LWG-7900W

80.00080.00080.000

80.000

G-7900HGBG-7900LGBG-7900GB

80.00080.00080.000

80x120x20mm 80x120x40mm 120x80x45mm

80x120x20mm 80x120x40mm 120x80x45mm

H
: 35m

m

L: 95mmW: 95mm

Chống nước và chống bụi
Mở và đóng linh hoạt 90º

MẶT CHE MƯA 

80.000

G-7988HGBG-7988GBG-7988HWG-7988W

100.000100.000100.000100.000

95x95x20mm 95x95x35mm 95x95x20mm 95x95x35mm

15.000..................................................................... 12.000.....................................................................



Floor SocketGRELEQ

Ổ CẮM ÂM SÀN 

G-FS8911G

Ổ CẮM ÂM SÀN - MÀU VÀNG
16A 250V

Kích thước mặt: 120x120 (mm)
Kích thước đế âm: 100x100x55 (mm)

Kích thước đế âm: 100x100x55 (mm)

580.000

G-FS8911S

Ổ CẮM ÂM SÀN - MÀU BẠC
16A 250V

Kích thước mặt: 120x120 (mm)

580.000

Hình ảnh/ Picture Thông số kỹ thuật/Specifications Đơn giá (VNĐ)

Lưu ý: Hình ảnh mang tính chất minh họa, sản phẩm không bao gồm phụ kiện

Phụ kiện lựa chọn thêm Vật liệu đất

Vít gắn

Nếu H> 30mm có thể sử dụng vít cố định dài hơn.

G-007SA
Ổ cắm đôi 3 chấu

95.000

G-008SMA
Ổ cắm đơn đa năng

55.000

G-006SSA
Ổ cắm đơn 2 chấu

45.000

G-018C5SA
Ổ cắm mạng Cat 5E cỡ nhỏ

136.000

G-017TELSA
Ổ cắm điện thoại cỡ nhỏ

86.000
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G-ES3331SW-W Công suất: 10A/250V/2.500W 145.000

G-ES3431SW-W Công suất: 10A/250V/2.500W 

Công suất: 10A/250V/2.500W 

165.000

G-ES3531SW-W 175.0003 mét

3 mét

3 mét

Hình ảnh
Picture

Mã sản phẩm
Code

Thông số kỹ thuật
Specifications

Phân loại
Type

Đơn giá
(VNĐ)

Ổ CẮM KÉO DÀI

1 công tắc chính, 3 ổ cắm 3 chấu

1 công tắc chính, 4 ổ cắm 3 chấu

1 công tắc chính, 5 ổ cắm 3 chấu

EXTENSION
SOCKET
SERIES

High quality Master control switchUSB portsUniversal jack
USB TYPE C USB TYPE A

Extension SocketGRELEQ

G-ES333U2C1SW-W

Công suất: 10A/250V/2.500W 

225.000

G-ES343U2C1SW-W
Công suất: 10A/250V/2.500W 

245.000

3 cổng kết nối: 1 USB, 2 Type C

3 mét

3 mét1 công tắc chính, 3 ổ cắm 3 chấu

3 cổng kết nối: 1 USB, 2 Type C
1 công tắc chính, 4 ổ cắm 3 chấu



Power Track & SocketGRELEQ

Ổ CẮM THANH RAY

Màu sắc
Color

Thông số kỹ thuật
Specifications

Mã SP
Code

Product size
(mm)

Black

Đơn giá
(VNĐ)

940.000
G-RA-40B

WhiteG-RA-40W
85-265V/32A/8000W/IP20 400*84*18

Black
1.165.000

G-RA-60B
WhiteG-RA-60W

85-265V/32A/8000W/IP20 600*84*18

Black
1.470.000

G-RA-80B
WhiteG-RA-80W

85-265V/32A/8000W/IP20 800*84*18

Black
1.860.000

G-RA-100B
WhiteG-RA-100W

85-265V/32A/8000W/IP20 1000*84*18

400 mm

600 mm

800 mm

1000 mm

Đường ray hợp kim nhôm

Công suất
tối đa

An toàn
vượt trội

Cài đặt
đơn giản

Dễ dàng
điều chỉnh

Bề mặt
kim loại

8000W

TRACK SOCKET
Xoay 90° theo chiều kim đồng hồ để bật nguồn.
Xoay ngược chiều kim đồng hồ để tắt nguồn.

18
 m

m

400 mm

84 m
m

18
 m

m

60 mm

black

white

Công suất tối đa lên đến 8000W.
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Power Track & SocketGRELEQ

Ổ CẮM THANH RAY

Phụ kiện

Có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng đồng thời nhiều loại thiết bị điện

black white

Một ổ cắm thanh ray đủ cho tất cả các thiết bị gia dụng nhỏ

Màu sắc
Color

Thông số kỹ thuật
Specifications

Mã SP
Code

Product size
(mm)

Black

Đơn giá
(VNĐ)

220.000
G-RS683B

WhiteG-RS683W
85-265V/16A 68*30

Black
280.000

G-RSL683B
WhiteG-RSL683W

85-265V/16A
Có đèn Led 68*30

Black
290.000

G-RSUCB
WhiteG-RSUCW

110-250V/3.1A
Đầu ra: 5V 68*30

Black
365.000

G-RSLUCB
WhiteG-RSLUCW

110-250V/3.1A
Đầu ra: 5V
Có đèn Led

68*30

Hình ảnh
Picture

TRACK ADAPTER

Power Track Sockets

Điều chỉnh linh hoạt & Trượt tự do
Khi tắt nguồn, có có thể trượt song song với đường tay



Thiết kế 3 lớp, an toàn 100%

1. Thiết kế khe cắm.

2. Thiết kế vỏ.

3. Thiết kế khóa an toàn.

*Không được đưa vật không có lớp bảo vệ cách điện vào khe cắm.

Khe cách nhiệt PVC

Vật liệu đồng chất lượng tốt 0.6mm, độ bền tuyệt vời.

Ngăn ngừa điện giật ngay cả khi chạm vào bề mặt.

Thành phần đồng

đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Ổ cắm tiếp đất

Công nghệ công tắc xoay cùng hệ thống tiếp địa che chắn, an toàn cho trẻ em.
Khóa cơ an toàn tuyệt đối

Power Track & SocketGRELEQ

Các bước lắp đặt ổ cắm thanh ray

Bước 1:
Xác định vị trí lắp đặt, vẽ 
song song theo đường vị trí

Bước 2:
Đánh dấu vít cố định

Bước 3:
Khoan lỗ trên tường theo
các vị trí đánh dấu

Bước 4:
Bắt vít để cố định 
tấm giá treo

Bước 5:
Nhấc nắp lên theo vị trí 
đầu nối ở đầu nguồn thanh ray

Phương pháp đầu nối dây ổ cắm

Bước 1:
Kết nối thiết bị đầu cuối 
tương ứng

Bước 2:
Kéo dây dẫn ra khỏi tấm 
che ở đầu nguồn thanh ray

Bước 3:
Lắp thanh ray vào tấm giá treo
và hoàn tất quá trình lắp đặt

Hướng dẫn lắp đặt

Sau khi lắp đặt
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GRELEQ

Mục lục

CÔNG TẮC Ổ CẮM MẶT VUÔNG

A8 Black 4-5
C1 White/ Grey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6-9
C8 White/ Black  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-13
C9 White/ Grey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-17
F3 Black grey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18-19
T1 Grey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
T3 Black 21
T6 Gold  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22
T9 White  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

G1 White 24
G2 White  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
G3 Grey 26-27
G6 White  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28
G8 Gold  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
G11 Black  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
M1 & M6 White  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31-32

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-23

CÔNG TẮC Ổ CẮM CHỮ NHẬT 24-32

Tủ điện nổi 34
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35
Tủ điện ngoài trời  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

TỦ ĐIỆN 33-36
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38
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Truy cập ngay: www.greleq.com.vn tìm hiểu thêm...
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ĐỔI MỚI - TRẢI NGHIỆM - HÀI LÒNG

Một sản phẩm tốt, bền bỉ mãi mãi

SCAN ME

Liên hệ tư vấn
0936.47.66.99 | 0931.630.166
https://greleq.com.vn

GRELEQ



GRELEQ
SÁNG TẠO CHẤT LƯỢNG - ĐỔI MỚI TIỆN NGHI

Ultra thin Only 5mm

Greleq

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT & THƯƠNG MẠI THIÊN PHÚ

Số 161 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Thành phố Hà Nội
0936 47 66 99 / 0931 630 166

greleq.tp@gmail.com
www.greleq.com.vn


